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1

H19.12-

241008-

0018

PHẠM 

THÙY 

DƯƠNG

272794830

216, Nguyễn 

Văn Tỏ, KP 

Thái Hòa, 

phường Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc An 

Tâm Đức 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6436//GP

P
17/10/2024 17/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

241003-

0022

Nguyễn Vũ 

Huyền Trâm
250978665

Số 482, 

đường 

Nguyễn Ái 

Quốc, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 454

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6526//GP

P
17/10/2024 17/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 56 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1335/QĐ-SYT ngày 17 tháng 10 năm 2024)
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3

H19.12-

241010-

0002

Đặng Thị 

Điền
183667469

211 Hà Huy 

Giáp, KP 3, 

phường 

Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Pharmaci

ty - Nhà 

thuốc 

Pharmaci

ty số 711

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6439//GP

P
17/10/2024 17/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

4

H19.12-

241004-

0008

Nguyễn Thị 

Sinh

027192009

976

Số 8/6, tổ 

8C, KP 

Đồng Nai, 

phường Hóa 

An, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu 8

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9607/GP

P
17/10/2024 17/10/2027

5

H19.12-

241009-

0009

Võ Văn 

Lệnh

052094018

058

58, đường 

30/4, KP 3, 

phường 

Trung Dũng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thiên Trí

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9610/GP

P
17/10/2024 17/10/2027
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6

H19.12-

240924-

0016

Võ Hạnh 

Cao Vân

072192000

561

79 Nguyễn 

Văn Tiên, tổ 

10, KP 3, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Diệu Hòa

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9608/GP

P
17/10/2024 17/10/2027

7

H19.12-

240920-

0011

LÊ THỊ 

HƯỜNG
272086060

Số 26/6C, 

đường Cách 

Mạng Tháng 

8, phường 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 352

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6442//GP

P
17/10/2024 17/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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8

H19.12-

240917-

0018

LÊ ĐỨC 

YÊN

067096005

984

Số 9/11A 

đường Bùi 

Trọng Nghĩa, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 337

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9611/GP

P
17/10/2024 17/10/2027

9

H19.12-

240911-

0008

Trần Thị 

Quỳnh
174216473

93/81/2B, 

khu phố 8, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Công ty 

TNHH 

PKĐK Y 

Đức

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, sinh phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

4387//GP

P
17/10/2024 17/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Họ 
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10

H19.12-

240912-

0002

NGUYỄN 

THỊ NHƯ 

MAI

075174008

453

Số 124/127, 

KP 2, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

NHƯ 

MAI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9606/GP

P
17/10/2024 17/10/2027

Tổng cộng: 10 cơ sở
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